Tuần 7
Bài 1. Tính nhẩm:
a) 
	3 + 1 = ….
1 + 3 = ….
	4 + 2 = ….
2 + 4 = ….
	3 + 2 = ….
2 + 3 = ….


b)
	4 + 0 = ….
0 + 4 = ….
	3 + 0 = ….
0 + 3 = ….
	0 + 6 = ….
6 + 0 = ….


Bài 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
	3 + 3 = 6
	
	
	1 + 1 = 1
	
	
	0 + 2 = 2
	

	4 + 0 = 0
	
	
	5 + 1 = 6
	
	
	3 + 2 = 2
	


Bài 3. Nối phép tính với kết quả thích hợp.
[image: A group of blue squares with white numbers

AI-generated content may be incorrect.]
Bài 4. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu)
[image: A row of houses with numbers

AI-generated content may be incorrect.]
Bài 5. Nối các phép tính có cùng kết quả:
[image: ]
Bài 6. Viết phép tính thích hợp với mỗi tranh vẽ:
a)
[image: A fish in a bowl

AI-generated content may be incorrect.]
b)
[image: A blue drawing of birds in a cage

AI-generated content may be incorrect.]
Bài 7. Vẽ thêm số chấm tròn thích hợp vào ô trống (theo mẫu):
Mẫu:
[image: A white background with blue numbers

AI-generated content may be incorrect.]
Bài 8. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):
Mẫu:
[image: A grid with numbers and arrows

AI-generated content may be incorrect.]
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI
Bài 1. Tính nhẩm:
a) 
	3 + 1 = 4
1 + 3 = 4
	4 + 2 = 6
2 + 4 = 6
	3 + 2 = 5
2 + 3 = 5


b)
	4 + 0 = 4
0 + 4 = 4
	3 + 0 = 3
0 + 3 = 3
	0 + 6 = 6
6 + 0 = 6



Bài 2.
	3 + 3 = 6
	Đ
	
	1 + 1 = 1
	S
	
	0 + 2 = 2
	Đ

	4 + 0 = 0
	S
	
	5 + 1 = 6
	Đ
	
	3 + 2 = 2
	S


Bài 3. 
[image: A diagram of a diagram

AI-generated content may be incorrect.]
Bài 4. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu)
[image: A group of houses with numbers

AI-generated content may be incorrect.]
Bài 5. Nối các phép tính có cùng kết quả:
[image: A diagram of a mathematical problem

AI-generated content may be incorrect.]
Bài 6. Viết phép tính thích hợp với mỗi tranh vẽ:
a) 
[image: ]
b) 
[image: ]
Bài 7. Vẽ thêm số chấm tròn thích hợp vào ô trống (theo mẫu):
[image: A diagram of a triangle with numbers and dots

AI-generated content may be incorrect.]
Bài 8. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):
[image: A grid of numbers and arrows

AI-generated content may be incorrect.]

















Tuần 8
Bài 1. Nối tranh vẽ với phép tính thích hợp:
[image: A group of blue fruits and mushrooms

AI-generated content may be incorrect.]
Bài 2. Tính:
[image: ]
7 + 1 = …………						6 + 3 = …………
[image: ]
8 + 2 = ……….						9 + 2 = ………..
[image: ]
2 + 7 = ………						3 + 5 = ………
[image: ]
3 + 3 = ………						1 + 5 = ………
Bài 3. Tính:
	6 + 1 = ……….
2 + 5 = ……….
8 + 1 = ……….
	7 + 3 = ………
4 + 4 = ………
5 + 3 = ………
	5 + 5 = ……….
7 + 2 = ……….
1 + 9 = ……….


Bài 4. Viết phép tính thích hợp với mỗi tranh vẽ:
a)
[image: ]
b) 
[image: ]
Bài 5. Nối các phép tính theo thứ tự kết quả từ bé đến lớn:
[image: A group of circles with numbers

AI-generated content may be incorrect.]

Bài 6. Ông già Nô-en sẽ đi theo đường có ghi các phép tính kết quả là 10. Hãy đánh dấu x vào ô trống cạnh ngôi nhà mà ông già Nô-en đến:
[image: A diagram of a math problem

AI-generated content may be incorrect.]
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI
Bài 1. Nối tranh vẽ với phép tính thích hợp:
[image: ]
Bài 2. 
[image: ]
7 + 1 = 8							6 + 3 = 9
[image: ]
8 + 2 = 10							9 + 2 = 11
[image: ]
2 + 7 = 9							3 + 5 = 8
[image: ]
3 + 3 = 6							1 + 5 = 6
Bài 3. 
	6 + 1 = 7
2 + 5 = 7
8 + 1 = 9
	7 + 3 = 10
4 + 4 = 8
5 + 3 = 8
	5 + 5 = 10
7 + 2 = 9
1 + 9 = 10


Bài 4. 
a)
[image: ]
b) 
[image: ]
Bài 5. 
[image: A diagram of a mathematical problem

AI-generated content may be incorrect.]

Bài 6. 
[image: A math puzzle with boxes and numbers

AI-generated content may be incorrect.]
Tuần 9
Bài 1. Tính nhẩm:
a)
	3 + 6 = …..
1 + 7 = …..
	2 + 8 = …..
5 + 5 = …..
	6 + 2 = ……
3 + 4 = ……


b)
	9 + 0 = …..
0 + 9 = …..
	8 + 0 = …..
0 + 8 = …..
	0 + 10 = ……
10 + 0 = ……



Bài 2. Nối phép tính với kết quả thích hợp (theo mẫu)
[image: A diagram of flowers and butterflies

AI-generated content may be incorrect.]
Bài 3. Viết số thích hợp vào ô trống:

[image: ]
Bài 4. Nêu phép tính thích hợp với mỗi tranh vẽ:
a)
[image: A math exercise for kids

AI-generated content may be incorrect.]
b)
[image: ]
Bài 5. Viết chữ cái thích hợp vào ô trống (theo mẫu)
[image: ]
Bài 6. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu)
[image: ]
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI
Bài 1. Tính nhẩm:
a)
	3 + 6 = 9
1 + 7 = 8
	2 + 8 = 10
5 + 5 = 10
	6 + 2 = 8
3 + 4 = 7


b)
	9 + 0 = 9
0 + 9 = 9
	8 + 0 = 8
0 + 8 = 8
	0 + 10 = 10
10 + 0 = 10


Bài 2. Nối phép tính với kết quả thích hợp (theo mẫu)
[image: A diagram of flowers and butterflies

AI-generated content may be incorrect.]
Bài 3. Viết số thích hợp vào ô trống:
[image: A couple of houses with numbers and hearts

AI-generated content may be incorrect.]
Bài 4. Nêu phép tính thích hợp với mỗi tranh vẽ:
a) 
[image: ]
b)
[image: A screenshot of a math game

AI-generated content may be incorrect.]
Bài 5. Viết chữ cái thích hợp vào ô trống (theo mẫu)
[image: ]I
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Bài 6. 
[image: ]
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